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Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	1. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII
	Nhận biết
- Nêu được một số nét chính(bối cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Vận dụng
– Nhận xét được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.
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1.0đ
10%



1.0đ
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	2. Phong trào Tây Sơn
	Thông hiểu
· Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn.
– Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Vận dụng
- Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.
Vận dụng cao
- Liên hệ rút ra bài học từ phong trào Tây Sơn với những vấn đề của thực tiễn hiện nay
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½TL
	0,5 đ
5%





1.5đ
15%



0.5đ
5%


	
	
	3. Kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các TK XVI - XVIII
	Thông hiểu
- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII.
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	Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông 
	
	Nhận biết
– Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).
–  Trình  bày được những  nét chính về môi  trường,  tài nguyên  thiên nhiên; 
Thông hiểu
– Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt   Nam trong lịch sử.

	
	2TN
	
	
	0,5đ
5%


	Số câu/ loại câu
	
	6 Câu
TN
	2Câu
TN
	1,5Câu
TL
	½Câu
TL
	

	Tỉ lệ%
	
	1
	1
	25
	5
	50
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình Đàng Ngoài của Đại Việt ở giữa thế kỉ XVIII?
A. Đời sống nhân dân cơ cực.		B. Xã hội ổn định, nhân dân ấm no.
C. Kinh tế sa sút nghiêm trọng.		D. Vua, quan ăn chơi, hưởng lạc.		
Câu 2. Trong những năm 1741 - 1751, ở Đàng Ngoài đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân do ai lãnh đạo?
A. Hoàng Công Chất.	B. Lê Duy Mật.	C. Nguyễn Hữu Cầu.	D. Hoàng Hoa Thám.
Câu 3. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất diễn ra chủ yếu tại khu vực 
A. Đông Bắc.	B. Tây Bắc.		C. Đồng bằng Bắc Bộ.		D. Bắc Trung Bộ. 
Câu 4. Trong quá trình hoạt động, nghĩa quân do Nguyễn Hữu Cầu lãnh đạo đã nêu cao khẩu hiệu nào dưới đây?
A. “Phù Lê - diệt Trịnh”.				B. “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
C. “Cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo”.	D. “Phù Trịnh - diệt Nguyễn”.
Câu 5.  Nguyên nhân bùng nổ phong trào khởi nghĩa Tây Sơn?
A. Bất bình trước chính quyền phong kiến suy đồi.   B.Chính quyền Đàng Ngoài nhũng nhiễu nhân dân.
C. Chính quyền Đàng Trong tăng nhiều thuế mới.     D. Muốn xóa bỏ ranh giới Sông Gianh - Lũy Thầy.
Câu 6. Nguyên nhân đại phá quân Thanh thành công năm 1789 là
A. sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung.   B. nhờ vào sự giúp đỡ của quân Xiêm và quân Pháp.
C. có vũ khí hiện đại, tính sát thương cao.       D. quân đội kẻ thù thương vong lớn và đang suy yếu.
Câu 7.  Điều nào sau đây chứng minh cho việc cư dân Việt cổ đã sớm có những hoạt động khai phá, xác lập chủ quyền biển đảo?
A. Sớm nhận thức được vai trò của biển, đảo.     B. Những bằng chứng khảo cổ học được tìm thấy.
C. Ca dao, tục ngữ phản ánh về biển.                   D. Mở rộng khai phá các vùng đất mới.
Câu 8.  Bằng chứng nào sau đây chứng minh cư dân của các nhà nước đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam tiếp tục sinh sống và khai thác biển?
A. Xây dựng hệ thống phòng thủ ven biển. 
B. Cảng biển Vân Đồn được xây dựng.
C. Đô thị cổ ra đời ở nhiều nơi.
D. Trống đồng, thạp đồng có hoa văn hình thuyền.		
[bookmark: _Hlk153699958]II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1 (1.0 điểm): 
    Nhận xét được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII. 
Câu 2 ( 2.0 điểm):
    a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.
     b. Từ thắng lợi của phong trào Tây Sơn, em hãy rút ra bài học lịch sử đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
-----------------------Hết---------------------
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[bookmark: _Hlk150673220]I. Trắc nghiệm (2.0 điểm)
Chọn mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	B
	D


II. Tự luận (3.0điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	*Tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII: 
- Thể hiện ý chí đấu tranh chống áp bức, bất công của nhân dân....
	

0,25

	
	- Chính quyền phong kiến Họ Trịnh bị lung lay. Chúa Trịnh phải thực hiện một số chính sách như khuyến khích khai hoang, đưa nông dân lưu tán về quê làm ăn... 
-Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc.
	 0,5


0,25

	[bookmark: _Hlk150673347]2
(1.5đ)

	a. Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung
	

	
	- Là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của phong trào Tây Sơn… 
	0.5

	
	- Lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn,Trịnh xóa bỏ tình trạng chia cắt Đàng Trong-Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho việc khôi phục nền thống nhất quốc gia.
	0.5

	
	- Đánh tan các cuộc xâm lược quân Xiêm, quân Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc
	0.5

	
	b. Rút ra bài học
HS tự liên hệ và diễn đạt theo ý hiểu của mình nhưng nêu được 2 trong số các bài học sau
- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, dựa vào nhân dân. Phát huy vai trò, sức mạnh của giai cấp nông dân.
- Biết chớp thời cơ
- Đề ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn từng giai đoạn.
- Có tinh thần, thái độ chống áp bức, bóc lột, bất công…
	0.5



-----------------------Hết------------------------
